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 Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

NỘI DUNG


THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

THÔNG TIN VỀ CÔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa quý cổ đông và các nhà đầu tư!

Năm 2010 có thể nói là một năm có nhiều khó khăn do tình trạng tăng giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất như than, xăng dầu, hóa chất các loại liên tục trong năm, cộng với thiên tai, lũ lụt vào mùa mưa và tình trạng điện cung cấp không ổn định là những yếu tố bất lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trong năm 2010. 

Bên cạnh những khó khăn, năm 2010 cũng có những điểm thuận lợi như giá bán antimon bình quân ở mức cao là 8.634 USD/ tấn, nguồn cung cấp than antraxits, than mỡ tương đối ổn định và chủ động. Trong năm 2010, Ban điều hành Công ty đã có nỗ lực trong việc duy trì sản xuất ổn định, an toàn, áp dụng tiêu chuẩn ISO vào sản xuất cộng thêm khả năng làm chủ công nghệ của người lao động đã góp phần làm nên kết quả kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2010 là 62,130 tỷ đồng, bằng 207,1% kế hoạch và tăng 252,95% so với năm 2009. Doanh thu của Công ty năm 2010 là 95,097 tỷ đồng, bằng 146,3 kế hoạch và tăng 182,2% so với năm 2009. 

Bước sang năm 2010, đối mặt với những thách thức từ sự suy giảm sức cầu và biến động của giá nguyên liệu đầu vào, tuân thủ các định hướng chiến lược đã đề ra, phát huy những thế mạnh sẵn có của mình công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ đầu tư chiều sâu cho hoạt động sản xuất Antimon kim loại, giữ vững trị trường xuất khẩu và thị phần. Tiếp tục các công tác thăm dò tìm kiếm đánh giá các mỏ mới, Tham gia góp vốn vào các đơn vị có mỏ Antimon trong cả nước gặp khó khăn do không đủ năng lực tổ chức khai thác, chế biến tạo tiền đề nâng cao sản lượng cho các năm tiếp theo. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của quý cổ đông, cảm ơn những nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty, những người đã đóng góp cho kết quả kinh doanh của Công ty trong suốt năm qua. Sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ giúp Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà giang hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh doanh năm 2011, tiếp tục gia tăng lợi ích của cổ đông, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2011
               Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

                        Ma Ngọc Tiến
LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

Năm 1995 Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập và sau đó hợp nhất với Công ty công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. 

Năm 1996 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang được cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.

Năm 2002 Dây truyền tuyển quặng antimony cho ra sản phẩm đầu tiên. 

Năm 2003 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang nhận giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Chì Kẽm tại điểm quặng tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Năm 2005 Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang. 

Tháng 2/2006 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chính thức đi vào hoạt động. 

Năm 2004 Sản phẩm của công ty đoạt Huy chương Vàng sản phẩm kim loại Antimon tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế EXPO, giải thưởng chất lượng Vàng Việt Nam và nhiều giải thưởng  khác.
Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân ra đời là kết quả hợp tác giữa Công ty Hữu hạn Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam (Trung quốc) và Công ty Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang (Việt Nam) thực hiện chức năng tuyển quặng chì, kẽm.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

· Sản xuất gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình Điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35KV.

· Tổ chức thăm dò khai thác và chế biến các loại khoáng sản.

· Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

· Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng.

· Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của công ty.

· Các ngành nghề khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
MỤC TIÊU

· Tập trung đầu tư chiều rộng và chiều sâu cho việc sản xuất Antimon kim loại.
· Giữ vững và mở rộng trị trường xuất khẩu và thị phần. 
· Tích lũy tài chính để chuyển đổi sang kinh doanh các dự án có điều kiện phát triển lâu dài 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Định hướng phát triển của Công ty là tiếp tục coi antimon là sản phẩm chiến lược. Tận dụng lợi thế của Công ty để đầu tư sang các ngành khác làm cân bằng lợi thế trong thời kỳ khủng hoảng.

Tiến hành thăm dò chi tiết các khu vực đã được xác định có chứa quặng, tiếp tục thăm dò khảo sát địa chất ở những khu vực khác trên địa bàn tỉnh mà Công ty chưa triển khai khảo sát, từng bước phối hợp với Tỉnh Hà Giang để xúc tiến các bước khai thác các mỏ quặng mới. Trên cơ sở trữ lượng quặng ước tính, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững về mặt dài hạn. Tiến hành đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là nhà đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp đã được cấp mỏ antimon ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao nguồn cung nguyên liệu đầu vào. 

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đổi mới công nghệ để hạ thấp giá thành, bảo vệ môi trường, tiến đến đầu tư xây dựng lò luyện bô xít Antimon cao cấp để ổn định thị trường tiêu thụ.  Đảm bảo hài hòa ba nghĩa vụ: nộp thuế Nhà nước, lợi ích của người lao động và tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững.  

Kế hoạch trung hạn: 

· Từ nay đến năm 2015: Sản lượng antimon kim loại phấn đấu đạt 1.500 tấn

·  Đổi mới thiết bị công nghệ luyện tinh, công nghệ xử lý chất thải, khí thải, đảm bảo môi trường

· Đầu tư dây chuyền tuyển quặng antimon để tận thu quặng có hàm lượng từ 1-3%. Năm 2012.

· Thay đổi công nghệ khai thác giai đoạn từ năm 2012-2013.

· Đầu tư thăm dò bổ sung mỏ Mậu Duệ năm 2013.

· Đầu tư mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng năm 2012

· Liên doanh, liên kết mở rộng quan hệ với các đối tác ...

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN (HGM bổ xung)
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số

Thuyết 

minh

Năm 2010 Năm 2009

1. Doanh thu bán hàng 01 14 95.097.965.580     52.169.303.780    

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                             71.656.084              

3.

Doanh thu thuần về bán hàng

(10 = 01-02)

10     95.097.965.580    52.097.647.696 

4. Giá vốn hàng bán 11 15 35.520.706.931         29.075.131.334       

5.

Lợi nhuận gộp về bán hàng

(20 = 10-11)

20 59.577.258.649     23.022.516.362    

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 16 7.403.336.997           6.300.437.208         

7. Chi phí tài chính 22 11.052.425                62.692.622              

8. Chi phí bán hàng 24 501.597.387              915.772.914            

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.880.129.923           3.951.607.147         

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 61.587.815.911     24.392.880.887    

{30 = 20+(21-22)-(24+25)}

11. Thu nhập khác 31 17 1.699.051.169           169.326.359            

12. Chi phí khác 32 1.156.650.097           -                           

13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 542.401.072           169.326.359         

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) 50 62.130.216.983     24.562.207.246    

15. Chi phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hiện hành 51 18 4.571.105.061           1.564.006.100         

16.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60 = 50-51)

60     57.559.111.922    22.998.201.146 

17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 19 9.593                         6.853                       

 CHỈ TIÊU 
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Mã 

số

Thuyết 

minh

31/12/2010 31/12/2009

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) 300 30.936.984.840      19.483.876.599      

I. Nợ ngắn hạn 310 30.658.228.344      19.184.158.627      

1. Phải trả người bán 312 5.757.527.460            5.248.420.670            

2. Người mua trả tiền trước 313 23.200.000                 27.000.000                 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 11 5.219.625.172            2.173.208.144            

4. Phải trả người lao động 315 1.112.922.200            930.616.700               

5. Chi phí phải trả 316 197.871.500               1.357.004.902            

6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 12 12.168.846.256          5.446.674.107            

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 6.178.235.756            4.001.234.104            

II. Nợ dài hạn 330 278.756.496            299.717.972            

1. Phải trả dài hạn khác 333 9.000.000                   9.000.000                   

2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 269.756.496               290.717.972               

B. NGUỒN VỐN (400 = 410) 400 113.304.984.798    86.616.751.985      

I. Vốn chủ sở hữu 410 13 113.304.984.798    86.616.751.985      

1. Vốn điều lệ 411 60.000.000.000          60.000.000.000          

2. Quỹ đầu tư phát triển 417 18.785.886.283          7.274.063.899            

3. Quỹ dự phòng tài chính 418 4.706.929.283            4.706.929.283            

4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 3.981.420.238            1.103.464.642            

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 25.830.748.994          13.532.294.161          

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 144.241.969.638    106.100.628.584    

CÁC XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
Không có

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
· Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân

· Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

· Điện thoại:
02193 2242276




· HGM nắm giữ 30% vốn điều lệ công ty.

BAN ĐIỀU HÀNH

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Ma Ngọc Tiến -  Chủ tịch HĐQT 

Ông Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kể từ năm 2006. 

Ông Tiến sinh năm 1959. Quá trình công tác của Ông như sau:

· 1992-1993 Quản Đốc xưởng bia – Công ty Chế biến Nông sản Thực phẩm  Hà Giang.

· 1993-1994 Trưởng phòng kỹ thuật Sở Công nghiệp Hà Giang.

· 1994 -1995 Giám đốc xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.

· 1995 – 1999 Phó Giám đốc Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang.

· 1999 – 3/2006 Giám đốc Công ty Cơ khí và khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 3/2006  - 8/2009 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

· 9/2009 – 12/2009 Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trình độ chuyên môn: kỹ sư chế tạo máy, cử nhân chính trị

2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc 

Ông Hiếu sinh năm 1965. Ông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông như sau:

· 4/1995- 6/1995 Quản đốc phân xưởng gốm -Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.

· 6/1995 – 8/1995 Quyền trưởng phòng KHKT - Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.

· 9/1995 – 11/1997 Phó Quản đốc phân xưởng Cơ khí – Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.

· 12/1997 – 8/1998 Trưởng phòng KHKT kiêm Phó ban  quản lý công trình Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 9/1998 – 1/2000 Quản đốc phân xưởng cơ khí- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 2/2000 – 2/2006 Phó Giám đốc Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 3/2006 – 8/2009 Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và  Khoáng sản Hà Giang.

· 9/2009 – 12/2009 Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Trình độ chuyên môn: kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế

3. Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT
Ông Đô sinh năm 1978 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông Đô như sau:

· 2000 – 2003 Chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Công nghiệp.

· 2003 – 3/2006 Phó Giám đốc Công ty TNHH Đ&P.

· 3/2006 – 12/2008 Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. 

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế ngoại thương

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp thành thạo.

4. Ông Lê Thanh Tuấn – Thành viên HĐQT
Ông Tuấn sinh năm 1979 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2009. Quá trình công tác của Ông Tuấn như sau:

· 2002 – 2005 Chuyên viên vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Thương Mại

· 2/2008– nay Chuyên viên Ban đầu tư 3 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
· 3/2009 – 12/2009 Chuyên viên Ban đầu tư 3 Tổng công ty Đầu tư và Kinh  doanh vốn Nhà nước kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại, Thạc sỹ tài chính
5. Ông Đào Xuân Tuất – Thành viên HĐQT.

Ông Tuất sinh năm 1958 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông Tuất như sau:

· 1993 – 1995 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Chế biến Khoáng sản Hà Giang.

· 1995 – 1996 Quản đốc Phân xưởng khai thác quặng Antimon Công ty Chế biến Khoáng sản Hà Giang.

·  1996 – 1998 Quản đốc phân xưởng sản xuất phân  vi sinh Công ty Cơ khí và khai thác Khoáng sản Hà Gian

· 1998 – 2002 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 2003 – 3/2006 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Quản đốc phân xưởng Luyện Antimon Mậu Duệ Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

·  3/2006 – 3/2008 Ủy Viên HĐQT-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Quản đốc phân xưởng Luyện Antimon Mậu Duệ Công ty Cổ phần Cơ khí và  Khoáng sản Hà Giang.

· 3/2008 – 10/2009 Ủy Viên HĐQT-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí và  Khoáng sản Hà Giang.

· 11/2009 – 12/2009  Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh.
6. Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT 
· 3/2001- 2/2002 Phòng thanh toán quốc tế - Sở quốc tế - Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.                                                       
· 3/2002-7/2004 Ban hiện  đại hóa Ngân

Hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.                                                                                                                        

· 8/2004 – 9/2004 Phòng thanh toán quốc

tế - Sở Giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

· 10/2004 – 4/2005 Phó trưởng phòng

thanh toán quốc tế - Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

- 10/2005 -9/2006 Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch nguồn vốn -  Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
- 10/2005 -9/2006 Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch nguồn vốn -  Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

- 10/2006 – 10/2007 Trưởng phòng Kế hoạch nguồn vốn Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

- 10/2007 – 8/2010 Phó  giám đốc Công ty TNHH chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· 9/2010 đến nay: Phó giám đốc công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Thành viên HĐQTCông ty cổ phần Cơ khí va khoáng sản Hà Giang.

Trình độ : Tiến sỹ.
BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giám đốc

Xem phần trên

2. Ông Đào Xuân Tuất– Phó giám đốc
Xem phần trên

3. Ông Nguyễn Văn Biên – Phó Giám đốc

Ông Biên sinh năm 1964 là Phó Giám đốc công ty, quá trình công tác như sau.

· 9/1995- 7/1996 Quản đốc phân xưởng khai thác quặng Antimon Mậu Duệ Yên Minh.

· 8/1996- 9/1998 Cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật

· 10/1998-3/1999 Phó Ban xây dựng cơ bản .

· 9/2000- 5/2002 Quản đốc phân xưởng kiêm  Giám đốc điều hành mỏ Antimon Mậu Duệ Yên Minh.

· 6/2002- 9/2003 Phó Giám đốc công ty kiêm kiêm Quản đốc phân xưởng khai thác quặng Antimon Mậu Duệ.

· 10/2003- 2/2006 Phó Giám đốc công ty.

· 3/2006 – 5/2009 Phó Giám đốc công ty kiêm Giám Đốc xí nghiệp Hơp doanh Hà Vân 

· 6/2009 – 12/2009  Phó giám đốc công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trình độ chuyên môn: kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên, cử nhân kinh tế

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng
Ông  Hùng sinh năm 1974. Quá trình công tác của Ông như sau: 

· 8/2000- 2/2006: Nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang.

· 3/2006- 12/2009: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

BAN KIỂM SOÁT

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
Bà Tuyết sinh năm 1960 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 3/2006. Các chức danh Bà đã từng trải qua

· 3/1996-6/1999 Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Giang.

· 7/1999 – 9/2003 Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Giang.

· 10/2003- 2/2006 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật công ty cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang.

· 3/2006 – 10/2009 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty.

· 11/2009 – 12/2009 Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Dũng sinh năm 1956 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 3/2006. Các các chức danh Ông đã từng trải qua

· 10/1985 - 9/1987 Hiệu phó trường thiếu nhi vùng cao Mèo Vạc 

· 10/1987- 10/1993 Giáo viên trường phổ thông cấp II 19/8 Thị xã Hà Giang.

· 11/1993- 10/1998 Nhân viên phòng kế hoạch Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 11/1998-2/2006 Phó Phòng Kế hoạch Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 3/2006 – 12/2008 Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trình độ chuyên môn:  Cao  đẳng sư phạm.

Ngoại ngữ : Tiếng Trung thành thạo

3. Ông Vàn Quốc Tân – Thành viên Ban kiểm soát
Ông Tân sinh năm 1977 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 4/2010. Các chức danh Ông đã từng trải qua.

· Từ 5/2001- 4/2002  Nhân viên Phòng kế hoạch kỹ thuật công ty Cơ khí và khai thac Khoáng sản Hà Giang.

· 5/2002- 7/2002 Nhân viên tiếp thu công nghệ thiêu, luyện antimon tại Trung Quốc.

· 9/2002- 3/2008 Cán bộ điều độ kỹ thuật phân xưởng luyện Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

·  4/2008 – 3/2010 Phó quản đốc phân xưởng luyện antimon- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.

· 4/2010 Phó quản đốc phân xưởng luyện antimon- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang- Thành viên Ban kiểm soát. 

Trình độ: kỹ sư: Liên cơ điện

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên thường kỳ các phiên họp đã đề ra các Nghị quyết, các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường 01 lần với hình thức gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông, nội dung cụ thể là:

· Thông qua kế hoạch sản xuất các quý trong năm.

· Thông qua sử dụng quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1

· Thông qua tiến trình phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong công ty với số lượng 5% vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ xin phép phát hành.

· Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê.

· Bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị

· Thông qua phương án sử dụng đất khu văn phòng Công ty 

· Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng bãi thải 1 mỏ Mậu Duệ

· Thông qua kế hoạch thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng thuộc xã Đông Minh, Xã Mậu Duệ sau khi có Giấy phép thăm dò của Bộ Tài Nguyên Môi trường.

· Thông qua phương án thành lập phòng Đầu tư.

Năm 2010 HĐQT đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng phù hợp chuyên môn nghiệp vụ sở trường và vị trí công tác của từng thành viên. Do vậy, tuy kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, điều kiện làm việc khác nhau nhưng các thành viên HĐQT đã tích cực khắc phục khó khăn phát huy cao tinh thần trí tuệ, công sức để xây dựng các Nghị quyết HĐQT có tác dụng thiết thực hiệu quả đến sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010. Các cuộc họp HĐQT luôn thể hiện tính dân chủ, bình đẳng, mang tính xây dựng đóng góp cao, đồng thời cũng nhiều ý kiến phản biện mang tính trách nhiệm làm cơ sở chắc chắn cho doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên do điều kiện kiêm nhiệm và có các thành viên ở xa nên việc gặp gỡ, giám sát sự điều hành của Ban giám đốc còn gặp nhiều khó khăn, chưa được thường xuyên.

Ban kiểm soát

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo chức năng nhiệm vụ như:

· Thấm định báo cáo tài chính năm 2010.

· Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2010 trước khi trình ĐHĐCĐ năm 2010. 

· Kiểm tra việc thực hiện kê khai lợi ích cá nhân của các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát và tiến hành thông tin cho cổ đông được biết.

· Kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty về việc chấp hành các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng  cổ đông và  Nghị quyết các kỳ họp HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. 
Ban kiểm soát cũng tham gia góp ý kiến về việc để công tác quản trị điều hành, công tác xây dựng cơ bản, công tác chấp hành các chế độ, quy định tài chính và thống kê kế toán.
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010
Thuận lợi

- Giá antimon kim loại đạt thấp vào đầu năm và có xu hướng tăng dần đến cuối năm, đây là yếu tố cơ bản giúp doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2010.

- Nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu đã tương đối ổn định và chủ động.

- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao.

- Công tác quản lý điều hành đã dần đi vào nề nếp.

- Các chính sách miễn giảm thuế và kích cầu trong giai đoạn nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Khó khăn
- Ảnh hưởng của thời tiết đối với khai thác và chế biến là rất lớn. Hiện nay chưa có một giải pháp nào để khắc phục triệt để vấn đề này.

- Chất lượng nguồn nguyên nhiên liệu trong nước không ổn định.

- Công tác quản lý của Nhà nước với nhiều chính sách kiểm tra, kiểm soát còn chồng chéo, nhiều thủ tục hành chính còn chưa được cải tiến, gây khó khăn, chậm chễ, phiền hà cho doanh nghiệp.

- Chính sách lương, thưởng của Công ty chưa được cải tiến kịp thời cho phù hợp với giai đoạn và nhiệm vụ mới nên chưa thực sự kích thích được tinh thần lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Trong năm không sự thay đổi lớn về nhân sự đối với công tác tổ chức của Công ty.
NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2010
	So sánh với

	
	
	
	
	Kế hoạch

năm 2010 (%)
	Thực hiện

năm 2009 (%)

	1
	Doanh thu
	Tỷ.đ
	95,097
	146,30
	182,20

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ.đ
	62,130
	207,10
	252,95

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ.đ
	57,559
	
	250,28

	4
	Tổng tài sản
	Tỷ.đ
	144,241
	
	135,95

	5
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ.đ
	113,304
	
	130,81

	6
	Sản phẩm kim loại Sb
	Tấn
	551,767
	73,57
	83,16

	7
	Nộp ngân sách
	Tỷ.đ
	14,874
	
	220,16

	8
	Số lao động BQ
	Người
	186
	
	90,29

	9
	Lương BQ người/tháng
	Trđ
	4,443
	
	126,36

	10
	Lãi cơ bản trên c.phiếu
	đ/cp
	9.593
	
	139,9%

	11
	Cổ tức trên mỗi c.phiếu
	đ/cp
	4.000
	
	200%


Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Doanh thu năm 2010 của Công ty đạt 95,097 tỷ đồng, bằng 146,3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 62,13 tỷ đồng, bằng 207,1% kế hoạch đã điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2010. Sản lượng thành phẩm đạt 551,767 tấn, bằng 73,57% kế hoạch. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản lượng chủ yếu do nguồn cung cấp than mỡ không đủ cho tinh luyện. Đồng thời, việc lắp đặt trạm khí hóa than kéo dài ngoài tiến độ dự kiến của Công ty. Sau đó còn phải vận hành sản xuất thử, đúc rút kinh nghiệm, hướng dẫn vận hành. Đây là công nghệ mới áp dụng cho tinh luyện antimony, do đó doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa nghiên cứu ứng dụng và xây dựng quy trình vận hành.

Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và công văn số 3654/TCT-CS ngày 30/09/2008 của Tổng cục Thuế. Theo đó, Công ty được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 10% trong vòng 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, miễn thuế trong 04 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Năm 2010 là năm thứ năm công ty hoạt động liên tục có lãi từ khi cổ phần hóa. 

Những sự kiện tiêu biểu và thay đổi chủ yếu trong năm 
· Cấp phép thăm dò mỏ quăng Bó Mới – Thâm Tiềng: Dự án thăm dò mỏ quặng Bó Mới – Thâm Tiềng thuộc xã Đông Minh, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép thăm dò từ tháng 6/2010 và đến tháng 10/2010 Công ty đã tiến hành tổ chức thăm dò theo quy định.

· Đầu tư công nghệ sử dụng khí hóa than thay thế cho sử dụng tam mỡ trong tinh luyện antimon kim loại.

Về tổng thể, năm 2010 là năm có nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác; thiếu nguồn cung cấp than mỡ cho tinh luyện, việc áp dụng công nghệ khí hóa than cho tinh luyện còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, giá xuất khẩu được hỗ trợ mạnh nhờ giá animon kim loại trên thị trường thế giới tăng cao. Giá bán cuối năm đạt gần gấp đôi giá đầu năm (11.540 USD/tấn so với 6.420 USD/tấn và giá bán bình quân cả năm là 8.635 USD/tấn). Trước thuận lợi đó, Công ty đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, cung ứng đủ lượng hàng cho khách hàng theo đúng tiến độ với sản lượng tiêu thụ đạt 573,093 tấn, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ năm 2010 là 103,55%. Tỷ suất này đã đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông, thể hiện rõ nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong việc bảo toàn và phát triển vốn, đem lại an toàn và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể quản lý chặt chẽ chi phí vật tư, hàng hóa; đảm bảo vốn kịp thời phục vụ sản xuât kinh doanh đạt hiệu quả.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường xin ý kiến bằng văn bản để phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 để tăng vốn điều lệ từ 60 – 80 tỷ đồng. Lý do chưa thực hiện được (trong Báo cáo tài chính còn ngoại trừ của Xí nghiệp Hà Vân)
Phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong công ty. Số lượng phát hành không vượt quá 5% vốn Điều lệ tại thời điểm xin phép phát hành trong năm 2010 chưa thực hiện được. Đề nghị năm 2011 tiếp tục thực hiện.
Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ vốn của các cổ đông đã được bảo toàn và phát triển. Việc sử dụng vốn của Công ty đúng mục đích, có hiệu quả.
CÔNG TÁC NHÂN SỰ
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty qua từng thời kỳ.
Số cán bộ Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng trưởng thành. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Giám đốc Công ty kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
CÔNG TÁC ĐẦU TƯ
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng đề án thăm dò mỏ quặng Bó Mới – Thâm Tiềng thuộc xã Đông Minh, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, được Bộ Tài nguyên môi trường cấp phép thăm dò từ tháng 6 năm 2010 và đến tháng 10 năm 2010 Công ty đã tiến hành tổ chức thăm dò theo quy định.
Lập dự án quy hoạch mở rộng bãi chứa thải mỏ Antimon Mậu Duệ, huyện Yên Minh để phục vụ cho công tác khai thác lâu dài.

Hoàn thiện các công trình phụ trợ cho nhà máy luyện antimon Mậu Duệ, Đầu tư công nghệ sử dụng khí hóa than thay thế cho sử dụng than mỡ trong tinh luyện antimon kim loại.

CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Cổ phiếu HGM tham gia giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21 tháng 12 năm 2009. Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.

Xây dựng thương hiệu cổ phiếu HGM đến với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đem lại sự an toàn và lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, thông tin minh bạch chính xác, góp phần xây dựng niềm tin của cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.

CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực hiện tốt các quyết định và nghị quyết của HĐQT mang lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công ty năm 2010.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban Kiểm soát để theo dõi việc thực hiện

Ngoài ra, Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương đề xuất của Hội đồng quản trị đều được sự đồng thuận trong các tổ chức đoàn thể nên việc thực hiện thuận lợi đạt kết quả cao.

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2011
Kế hoạch của doanh nghiệp trong năm 2011
- Duy trì và đẩy mạnh sản lượng khai thác, cung cấp đủ nguyên liệu cho 2 cụm lò của nhà máy tinh luyện hoạt động.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ trạm khí hóa than đưa vào luyện bột và luyện xỉ đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục cải tiến đổi mới công nghệ khai thác, công nghệ thiêu luyện nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cam kết và sự hài lòng của khách hàng.

- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.

- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xỉ thiêu.

- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, khống chế tốc độ tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm soát và thực hiện phòng ngừa các diễn biến có thể gây thiệt hại như sự mất an toàn trong sản suất, sự cố môi trường, khả năng bị vi phạm các quy định của pháp luật.- Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kế hoạch triển khai:
- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận. Kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.
Đối với Phân xưởng Khai thác antimon:
- Khối lượng bóc đất đá thải mỏ antimon Mậu Duệ:
500.000 m3
- Khối lượng khai thác quặng các loại:

5.000 tấn
- Tận thu các loại phụ liệu:



3.000 tấn
Đối với Phân xưởng Luyện antimon:
- Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt từ 14% trở lên.
- Thực hiện tinh luyện từ bột ôxit antimon và luyện từ xỉ  đạt 700 tấn.
Đối với các phòng chức năng:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
- Rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức... trong công tác quản lý điều hành.

-  Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho bộ phận sản xuất.

- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn...

Công ty xây dựng kế hoạch cho năm 2011 với những chỉ tiêu chính như sau: 

- Về sản lượng SX kim loại antimon:

700 tấn

- Về doanh thu:



từ 120 tỷ đồng trở lên

- Về lợi nhuận trước thuế:


từ 70 tỷ đồng trở lên

KẾT LUẬN

Năm 2010 HĐQT, Ban Giám đốc đoàn kết, tập trung trí tuệ để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đề ra. 

Hội đồng quản trị mong muốn trong năm 2011, tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2010

	CHỈ SỐ CƠ BẢN 
	Giá trị

	Quy mô
	 

	 Tổng cộng tài sản 
	144,030,289,410.00

	 Vốn chủ sở hữu 
	123,809,030,170.00

	 Doanh thu thuần 
	95,097,965,580.00

	 Thị giá vốn 
	541,200,000,000.00

	Tăng trưởng
	 

	 Tăng trưởng EPS năm trước 
	150.28

	 Tăng trưởng EPS (3 năm trước) 
	48.65

	 Tăng trưởng tài sản 
	35.94

	 Tăng trưởng doanh thu 
	82.54

	Khả năng tài chính
	 

	 Đòn bảy tài chính 
	1.16

	 Nợ / Vốn CSH 
	0.16

	 TSCĐ / Vốn CSH 
	0.08

	Khả năng sinh lời
	 

	 ROA 
	40.03

	 ROE 
	46.56

	 Tỷ lệ lãi gộp 
	0.62

	 Tỷ suất lãi từ hoạt động kinh doanh 
	0.64

	 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
	0.62

	 EBITDA 
	66,077,967,268

	 EBIT 
	62,130,216,983

	Hiệu quả kinh doanh
	 

	 Vòng quay hàng tồn kho 
	4.59

	 Vòng quay tổng tài sản 
	0.75


Tài chính: Hoạt động tài chính của doanh nghiệp khoáng sản kim loại chuyên biệt thường khá lành mạnh, vốn tự có dồi dào và tỷ lệ vốn vay thấp. HGM là doanh nghiệp không sử dụng vay nợ. Theo đó, doanh nghiệp tránh được gánh nặng và rủi ro lãi suất trong những giai đoạn nhạy cảm; đồng thời, bảo tồn khả năng vay nợ (borrowing capacity) khi cần huy động vốn.

Khả năng sinh lời: HGM có tỷ suất lợi nhuận khá ấn tượng, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng 2008-2009. Nguyên nhân là do giá vốn thấp và doanh thu tài chính ổn định từ lãi tiền gửi ngân hàng. Trong năm 2010, cộng hưởng với giá Antimon tăng mạnh, lợi nhuận đạt được rất ấn tượng, tỷ suất lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm đạt trung bình trên 55%.

Hiệu quả sử dụng tài sản: HGM thể hiện sự vượt trội về hiệu quả sử dụng vốn, xét trên cả vốn chủ sở hữu lẫn tổng tài sản so với các doanh nghiệp khoáng sản kim loại khác

Tiền mặt dư thừa: Hiện tại, với qui mô tài sản 144 tỷ, HGM có khoảng 100 tỷ đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Như vậy, tỉ lệ tiền mặt của HGM khá lớn so với một doanh nghiệp sản xuất. Số tiền này HGM có thể đầu tư mở rộng sản xuất, hoặc các hoạt động khác để sinh lời về dài hạn. Có thể thấy, HGM chưa thực sự sử dụng hiệu quả tài sản.

Ưu đãi về thuế: Là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng sâu vùng xa nên HGM được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% thay vì mức 25%; đồng thời, được giảm 50% thuế trong vòng 10 năm kể từ năm 2008 nên mức thuế suất thực tế là 5%.

Không có gánh nặng lãi vay: Do có khả năng tự tài trợ cho các dự án đầu tư phục vụ sản xuất thông qua dòng tiền ổn định và tương đối dồi dào từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ chịu lãi suất trong các năm gần đây đều bằng không.

Biên lợi nhuận cao, tăng mạnh trong quý II và III/2010 lên trên 60% do sự đột biến của giá Antimon. Thêm vào đó, sản phẩm của HGM có lợi thế giá thành khá ổn định và thấp hơn đáng kể so với giá bán Antimon, cho phép Công ty đạt mức lợi nhuận khá cao qua các năm. 

Vòng quay tài sản khá nhanh: Hệ số vòng quay ổn định quanh mức 0,2, lũy kế 4 quý gần nhất đạt 0,8 lần.

THAY ĐỔI VỀ VỐN CỔ PHẦN
Tổng số cổ phiếu của HGM tại thời điểm chốt sổ 28/2/2011
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Tỷ trọng
	Mệnh giá
	Quyền biểu quyết

	Cổ phiếu phổ thông
	5.882.760
	98,04%
	10.000
	1/1

	Cổ phiếu ưu đãi nhân viên
	117.240
	1,96%
	10.000
	1/1

	Cổ phiếu quỹ
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	6.000.000
	100
	
	


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 

Các kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể:   

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV
	KH 2010
	TH 2010
	So sánh

	
	
	
	
	
	Với KH
	Với 2009

	1
	Doanh thu
	Tr.đ
	65.000
	95.259
	146,5%
	182,5%

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	Kim loại antimon
	Tr.đ
	65.000
	95.097
	146,3%
	182,2%

	
	Doanh thu khác
	Tr.đ
	
	160,954
	
	

	2
	Sản phẩm
	
	
	
	
	

	
	Kim loại antimon
	Tấn
	750
	551,767
	73,57
	83,16

	3
	Lao động
	
	
	
	
	

	
	Lao động bình quân
	người/th
	194
	186
	95,8%
	90,29%

	4
	Quỹ lương
	
	
	
	
	

	
	Tổng quỹ tiền lương
	Tr.đ
	9.462,4
	9.954,6
	105,2%
	115%

	
	Thu nhập bình quân
	đ/ng/th
	3,8
	4,4
	115,7%
	125,7%

	5
	Nộp ngân sách
	Tr.đ
	10.000
	14.874
	148,7%
	183,3%

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	30.000
	62.130
	207,1%
	252,95%

	 7
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.đ
	
	57.559
	
	250,28%


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2010
Trong năm 2010, Ban Giám đốc tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các dự án và công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Các hạng mục xây dựng cơ bản: 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm xây dựng lò luyện xỉ và các công trình phụ trợ cho xưởng luyện antimon. Trong năm 2010 đã hoàn thành được các hạng mục này bao gồm: 

Thực hiện các dự án đầu tư: 

Theo Nghị quyết gồm thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng và Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ.

+ Dự án Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép thăm dò từ tháng 6/2010. đến tháng 10 năm 2010 Công ty đã tiến hành tổ chức thăm dò theo quy định.
+ Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ: Đây là một dự án lớn cần thực hiện theo tuần tự một cách khoa học. Trước hết, để đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường và tính pháp lý, Công ty đã ký Hợp đồng Thiết kế cải tạo mở rộng bãi thải đất đá số 1 của mỏ antimon Mậu Duệ với Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Thẩm định và bàn giao hồ sơ dự kiến trong tháng 4 và tháng 5/2011 tiến hành thi công. Ngoài ra, Công ty đang xúc tiến khảo sát, thỏa thuận Hợp đồng nghiên cứu tính khả tuyển để có cơ sở lập Dự án tuyển quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ Yên Minh.

NHỮNG CHUYỂN BIẾN VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
- Bộ máy quản lý điều hành bao gồm các cán bộ có năng lực, trình độ và nhiệt tình, có trách nhiệm cao với công việc được giao. 

- Công tác quản lý nhân sự thực hiện tốt, việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực chuyên môn của cán bộ. Việc bổ nhiệm chức vụ mới tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Công tác quản lý tài chính – kế toán đảm bảo trung thực, rõ ràng, đúng chế độ, đúng mục đích, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty. 

- Công tác quản lý, điều hành kỹ thuật từng bước đi vào nền nếp. 

Bên cạnh những mặt mặt kể trên, còn một số tồn tại: 


- Công tác kiểm tra, giám sát về định mức tiêu hao nhân công, kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu chưa được thường xuyên, các biện pháp điều chỉnh còn chưa được thực hiện kịp thời.

 - Chưa phát huy triệt để nguồn tài chính nhàn rỗi vào sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn. 

- Việc ban hành và triển khai các quyết định, điều chỉnh các quy định thường bị chậm chễ.
- Việc phối hợp giữa các phòng ban, phân xưởng nhiều khi chưa nhịp nhàng, còn dập khuôn máy móc, hình thức.

Giải pháp khắc phục
- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tranh thủ thường xuyên ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.

- Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ. Tuyển dụng, đãi ngộ lao động có trình độ thông qua các chính sách thích hợp.

- Thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các sai phạm.

- Tiếp tục sửa đổi các quy chế, quy định, định mức phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thiện các quy chế về tiền lương, tiền thưởng nhằm phát huy tính tích cực, động lực của người lao động.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Khó khăn: 

- Năm 2011 là năm kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ, giá bán bấp bênh. Giá điện, than, xăng dầu do nhà nước điều chỉnh tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.
- Nhà máy bước vào năm sản xuất thứ 9 nên việc sửa chữa, thay thế, sự cố về nhà xưởng, máy móc thiết bị sẽ thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng tới chi phí và thời gian sản xuất sản phẩm.

- Mỏ Mậu Duệ khai thác ngày một sâu, khối lượng bóc đất đá thải ngày càng lớn, cự ly vận chuyển đổ thải ngày càng xa, dẫn đến chi phí khai thác theo xu hướng ngày càng tăng.

- Các dự án tăng cường cho sản xuất antimon đến nay chưa được thực hiện, hoặc sẽ được thực hiện trong năm 2011 nhưng chưa thể có tác động ngay đến kết quả SXKD năm 2011 như: Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng; Thăm dò mở rộng mỏ Mậu Duệ; Thiết kế mở rộng bãi thải mỏ Mậu Duệ; Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng antimon.

- Giải quyết chưa dứt điểm với đối tác đối với Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh gây chậm chễ cho các quyết định hoạt động tiếp theo.

- Các quy định của nhà nước ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực quản lý khai thác và chế biến khoáng sản, đòi hỏi Doanh nghiệp càng phải nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hiểu biết pháp luật. 

- Các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế đối với Doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế áp dụng như năm 2009 đã hết. Công ty đã hết thời hạn được miễn thuế TNDN.
- Từ 01/01/2010, Nhà nước tăng thuế xuất khẩu antimon kim loại từ 0% lên 5%, do vậy giá thành tiêu thụ sản phẩm bị tăng lên bằng 5% doanh thu xuất khẩu.

Thuận lợi:

- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thành thạo, công nhân kỹ thuật làm chủ được dây chuyền, công nghệ kỹ thuật sản xuất.

- Có lượng tài chính dồi dào hỗ trợ nhiều cho các kế hoạch SXKD

- Có nguồn cung cấp dịch vụ, nguyên nhiên liệu, có thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt.

- Các dự án đầu tư thực hiện tuy chậm nhưng đã từng bước đi vào thực hiện, đã qua giai đoạn xem xét lựa chọn.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2011

Trong điều kiện môi trường kinh doanh năm 2011 có nhiều điểm thuận, giá antimon trên thị trường thế giới tăng cao, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 như sau: 

Mục tiêu cụ thể cho năm 2011
- Về sản lượng SX kim loại antimon:
700 tấn
Dự kiến tiêu thụ sản phẩm với giá bình quân 9.000 USD/tấn
- Về doanh thu:

          120 tỷ đồng trở lên

- Về lợi nhuận trước thuế:
          70 tỷ đồng trở lên

- Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2011: 
25% trên vốn Điều lệ

- Nộp NSNN: 


≥ 20 tỷ

- Lao động:  


 200 người

- Thu nhập bình quân đầu người:  6.000.000đồng/ người.  

Các biện pháp quản trị điều hành để đạt mục tiêu kinh doanh bao gồm: 

- Phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực thuê ngoài. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cam kết và sự hài lòng của khách hàng.

- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.

- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xỉ thiêu.

- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, khống chế tốc độ tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm soát và thực hiện phòng ngừa các diễn biến có thể gây thiệt hại như sự mất an toàn trong sản suất, sự cố môi trường, khả năng bị vi phạm các quy định của pháp luật.

- Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kế hoạch triển khai:

- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận, theo đó kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. 
Cụ thể:

Đối với Phân xưởng Khai thác antimon:


- Khối lượng bóc đất đá thải mỏ antimon Mậu Duệ:
500.000 m3

- Khối lượng khai thác quặng các loại:

5.000 tấn


- Tận thu các loại phụ liệu:



3.000 tấn

Đối với Phân xưởng Luyện antimon:


- Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt từ 14% trở lên.


- Thực hiện tinh luyện từ bột ôxit antimon, luyện từ xỉ đạt 700 tấn.

Đối với các phòng chức năng:


- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.


- Rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức... trong công tác quản lý điều hành.


- Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho bộ phận sản xuất.


- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn...

Kế hoạch đầu tư 
· Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt. 

· Hoàn thành thi công mở rộng bãi chứa thải mỏ quặng antimon Mậu Duệ

· Xây dựng dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng antimon.

· Lập dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại trụ sở văn phòng công ty.

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán độc lập

Số:           /Deloitte-AUDHN-RE

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: 
Các Cổ đông

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là “báo cáo tài chính”) của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (gọi tắt là “Công ty”), từ trang 3 đến trang 19. Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên 

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 01, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. 

_______________________________



__________________________

Trương Anh Hùng





Hoàng Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc 
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Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 04 tháng 3 năm 2011

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Kiếm soát nội bộ về lĩnh vực kế toán

Cách thức làm việc của Ban kiểm soát

Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã làm đúng và đầy đủ các chức năng của mình như thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trước khi trình báo cáo đại hội cổ đông.

Định kỳ quý một lần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty về việc chấp hành các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng  cổ đông và  Nghị quyết các kỳ họp HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Cụ thể bao gồm:

· Kiểm tra việc thực hiện KH SXKD quý, 6 tháng, năm của từng đơn vị trực thuộc

· Công tác quản lý, điều hành tại đơn vị

· Tình hình thực hiện kế hoạch XDCB và sửa chữa lớn các thiết bị, máy móc

· Việc thực hiện chế độ tài chính, thống kê, kế toán.

Sau mỗi đợt kiểm tra Ban Kiểm soát tổng hợp ý kiến, đề xuất thiết thực của các đơn vị trực thuộc với HĐQT và ban giám đốc điều chỉnh tổ chức thực hiện đạt hiệu quả hơn. 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2010:

202.500.000 đồng

Mức thưởng cho Ban quản lý điều hành:


1.000.000.000 đồng

Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát: 

405.575.200 đồng

Cơ cấu nhân sự: Tại thời điểm 31/12/2010, tổng số lao động tại Công ty là 186 người. 

Chính sách đối với người lao động: 
Chế độ làm việc:

Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Các xưởng được tổ chức làm việc theo chế độ 3 ca/ngày. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, người lao động có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. 

Nghỉ phép, lễ Tết: Thực hiện theo luật lao động, nhân viên công ty thực hiện với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian làm việc không đủ 12 tháng được nghỉ mỗi tháng 1 ngày tương ứng và 09 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và thoả ước lao động tập thể.
Nghỉ ốm, thai sản: các CBCNV nghỉ ốm và thai sản đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chế độ quy định do bảo hiểm chi trả.

Các chế độ phúc lợi xã hội: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đảm bảo xã hội cho người lao động theo Luật lao động.

· Nộp BHXH cho 100% CBCNV

· Nộp BHYT cho 100% CBCNV

· Trang bị phương tiện lao động cho 100% CBCNV

· Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành

· Lao động trực tiếp sản xuất được cấp trang phục bảo hộ lao động

· Tiền ăn giữa ca

Ngoài ra, công tác an toàn lao động được lãnh đạo công ty quan tâm hàng đầu, quán triệt cho CBCNV nắm vững an toàn kỹ thuật và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được tạo điều kiện thuận lợi.

Chính sách đào tạo

Hàng năm công ty căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu sản xuất để tuyển dụng lao động với phương châm là thu hút người lao động có kinh nghiệm, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên quan tâm, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất.

Công ty áp dụng công tác đào tạo tại chỗ bằng cách người có chuyên môn tốt, kinh nghiệm nhiều kèm cặp hướng dẫn cho những người vào làm việc sau, đặc biệt Công ty thường xuyên bố trí cho cán bộ cốt cán, nhân viên, lao động kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng công việc hiện tại cũng như tương lai lâu dài. Hiện tại công ty có chính sách đãi ngộ 100% học phí cho một số cán bộ có triển vọng tham gia học Đại học tại chức.

Chính sách lương và thưởng 

Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được chi trả một lần vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Việc khen thưởng được Công ty quan tâm thường xuyên, nhằm khuyến khích động viên cho người lao động. Vào cuối mỗi tháng tổ chức bình bầu phân loại lao động, lấy cơ sở bình xét thi đua trong 6 tháng và 1 năm để khen thưởng, hai là các sáng kiến, sáng tạo trong cải tiến công nghệ nhằm phát triển sản xuất, giá trị khen thưởng dựa vào kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong 06 tháng và 1 năm.

Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ người lao động, tổ chức du lịch và rèn luyện phong trào văn, thể, mỹ…
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Trong năm 2010 những thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty như sau: 

	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày 31/12/2009
	Ngày 31/12/2010

	1, Trịnh Ngọc Hiếu
	TV HĐQT-Giám đốc
	100.000
	100.000

	2, Đào Xuân Tuất
	TVHĐQT- Phó Giám đốc
	10.000
	25.400

	3, Nguyễn Văn Biên
	Phó giám đốc
	5.200
	5.200

	4, Lương Thị Tuyết
	Trưởng BKS 
	5.300
	5.700

	5, Nguyễn Hữu Dũng
	TV BKS
	3.000
	3.000

	6, Lê Hoài Phong
	TVBKS
	4.200
	3.200


Cơ cấu cổ đông thời điểm chốt danh sách 28/2/2011
	Cơ cấu cổ đông
	Số lượng cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)

	1. Cổ đông Nhà nước :
	2.938.140
	48,969%

	2. Cổ đông đặc biệt :
	0
	0

	- Cổ đông HĐQT
	280.800
	4,68%

	- Ban Giám đốc
	5.200
	0,086%

	- Ban Kiểm soát
	11.500
	0,1916%

	- Kế toán trưởng
	24.000
	0,4%

	3. Cổ đông – Cán bộ CNV trong Công ty
	91.000
	1,51%

	4. Cổ đông ngoài Công ty
	2.649.360
	44,15%

	Tổng số
	6.000.0000
	100%

	a. Cổ đông trong nước
	
	

	- Tổ chức (*)
	3.617.840
	60,297%

	- Cá nhân
	2.366.960
	39,449%

	b. Cổ đông ngoài nước
	
	

	- Tổ chức
	0
	0

	- Cá nhân
	15.200
	0,253%


Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty (Tính đến ngày 28/2/2011)

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số CP
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
	Số 6, Phan Huy Trú, Hoàn Kiếm, Hà nội
	2.938.140
	48,969%

	2
	Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	Tầng 10, Tháp A – VINCOM, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	472.200
	7,87%


Các thông tin khác

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
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Mã 

số

Thuyết 

minh

31/12/2010 31/12/2009

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 132.779.527.477    97.656.984.378      

(100 = 110+120+130+140+150)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 59.883.384.366      50.343.095.520      

1. Tiền 111 3.307.813.032            5.253.660.770            

2. Các khoản tương đương tiền 112 56.575.571.334          45.089.434.750          

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 44.400.000.000      5.000.000.000         

1. Đầu tư ngắn hạn 121 6 44.400.000.000          5.000.000.000            

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 22.266.509.824      32.615.152.037      

1. Phải thu khách hàng 131 11.653.213.786          22.750.195.537          

2. Trả trước cho người bán 132 2.523.827.462            594.118.962               

3. Các khoản phải thu khác 135 7 8.488.454.709            9.637.306.371            

4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (398.986.133)             (366.468.833)              

IV. Hàng tồn kho 140 8 6.003.557.494        9.454.952.168         

1. Hàng tồn kho 141 6.003.557.494            9.454.952.168            

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 226.075.793            243.784.653            

1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 416.383                      -                              

2. Tài sản ngắn hạn khác 158 225.659.410               243.784.653               

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11.462.442.161      8.443.644.206         

(200 = 220+250+260)

I. Tài sản cố định 220 9.107.149.604        7.349.663.976         

1. Tài sản cố định hữu hình 221 9 6.891.521.318            6.426.080.250            

-Nguyên giá 222 20.024.927.448     18.097.268.338     

-Giá trị hao mòn lũy kế 223 (13.133.406.130)   (11.671.188.088)   

2. Tài sản cố định vô hình 227 10 1.848.578.321            328.669.401               

-Nguyên giá 228 4.555.031.356       2.814.724.401       

-Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2.706.453.035)     (2.486.055.000)      

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 367.049.965               594.914.325               

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 532.823.200            532.823.200            

1. Đầu tư dài hạn khác 258 532.823.200               532.823.200               

III. Tài sản dài hạn khác 260 1.822.469.357        561.157.030            

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 303.738.131               385.550.777               

2. Tài sản dài hạn khác 268 1.518.731.226            175.606.253               

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 144.241.969.638    106.100.628.584    



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
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